SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
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ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI - ĐBBB NĂM 2014

Đề thi môn Sinh học lớp 11

----------------------

Câu 1: 2điểm
a. Động lực vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem) và mạch rây (phloem) ở cây thân gỗ khác nhau như thế nào? Tại sao các tế bào xylem là tế bào chết còn các tế bào phloem là tế bào sống lại phù hợp với chức năng của chúng?

b. Tại sao khi cắt ngang thân cây hoa cúc vào buổi sáng sớm thì thấy các giọt nước ứ lại trên bề mặt vết cắt còn cắt vào buổi trưa thì không có hiện tượng này?

Câu 2: 2điểm

a. Nêu thí nghiệm minh họa cơ chế hút bám trao đổi ở thực vật, tính thấm chọn của màng sinh chất. Giải thích?
b. Nêu các biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp cây tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ đất. Một số loài cây trước khi gieo hạt, người ta cho hạt cây nhiễm loại bào tử nấm cộng sinh với rễ cây.Việc làm này đem lại lợi ích gì cho cây trồng?Giải thích.
c. Tại sao một số cây trồng có biểu hiện thiếu khoáng sau khi cây được xử lí với thuốc diệt nấm?

Câu 3: 2điểm
Dưới đây là sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật:
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( I )( II )

    Hãy cho biết: 
a. Loài thực vật trên thuộc nhóm thực vật nào? Các chất tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 là gì và chứa bao nhiêu nguyên tử C? 
b. Quá trình này thể hiện tính thích nghi của thực vật với môi trường sống như thế nào?

c. So với 2 nhóm thực vật còn lại thì năng suất loài này cao hơn hay thấp hơn? Vì sao?

Câu 4:  2điểm
a. Hãy chọn các điều kiện theo thứ tự ưu tiên cần thiết cho hạt giống nảy mầm. Giải thích?

b. Hãy phân biệt 1 hạt lúa đang nảy mầm với 1 hạt lúa chưa nảy mầm?

c. Hãy phân biệt nhiều hạt lúa đang nảy mầm với nhiều hạt lúa chưa nảy mầm bằng 2 cách?

Câu 5: 2điểm

a. Dựa vào thuyết quang chu kì, hãy giải thích các biện pháp xử lí trong trồng trọt.
- Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn Thanh long vào mùa đông.

- Thắp đèn vào ban đêm ở các đồng Mía (Cu Ba) vào mùa đông.

- Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn hoa Cúc vào mùa thu.

b. Nêu cơ sở của việc sử dụng phytohoocmon ngoại sinh tạo quả không hạt? 

Có những loại quả không hạt nào trong tự nhiên? Nêu nguyên nhân hình thành quả không hạt  trong tự nhiên?

Câu 6: 1điểm

1. Hemoglobin(Hb) được gọi là sắc tố hô hấp nhờ đặc tính nào?

2. Nhờ đặc tính và sự chênh lệch áp suất CO2 và O2, Hb có khả năng kết hợp với CO2 và O2 nhờ đó mà cung cấp O2 và lấy CO2 cho tế bào bằng các phản ứng:

I. HbCO2 → Hb + CO2

II. Hb + 4O2→ HbO8
III. HbO8 → 4O2 + Hb

IV. Hb + CO2 → HbCO2 
Hãy cho biết các phản ứng trên xảy ra ở đâu và có vai trò gì?

Câu 7: 2điểm

a. Vì sao ở  bò thường xuyên sống với một nồng độ rất thấp glucozo trong máu?

b. Giải thích tại sao ở những người bị bệnh xơ gan, viêm gan qua nghiên cứu cho thấy lượng lipit trong phân gia tăng, cơ thể thiếu nghiêm trọng các vitamin A, D, E, K, hoạt động tiêu hoá giảm sút?

Câu 8: 2điểm

1. Ở người trong  chu kỳ tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở 2 tâm thất tống đi bằng nhau và không bằng nhau trong trường hợp nào ? Giải thích?

2.  Nêu các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người. 

Câu 9: 2điểm

a. Nguồn gốc, chức năng của bóng xináp hóa học trong nơron? Số bóng xináp hoạt động nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố nào?

b. Vì sao các xinap hoạt động về mặt hóa học lại làm cho hệ thần kinh xử lý thông tin rất linh hoạt?

Câu 10: 2điểm

a. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp là do nồng độ aldosteron cao. Nồng độ aldosteron cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Giải thích?

b. Tại sao khi uống nước nhiều lượng nước tiểu lại tăng lên?

Câu 11: 1điểm

Dung dịch phenol có màu đỏ trong môi trường không có CO2 và có màu vàng khi trong môi trường có CO2. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh điều trên, khi có:

+ Một cốc miệng rộng chứa dung dịch phenol        

+ Một chậu cây nhỏ     

+ Một chuông thuỷ tinh kín

a) Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên sử dụng cây trong chậu là cây thuộc nhóm TV nào? Giải thích.

b) Có nên sử dụng TV CAM để làm thí nghiệm này không? Vì sao?
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Câu 1: 2điểm

a. Động lực vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem) và mạch rây (phloem) ở cây thân gỗ khác nhau như thế nào? Tại sao các tế bào xylem là tế bào chết còn các tế bào phloem là tế bào sống lại phù hợp với chức năng của chúng?

b. Tại sao khi cắt ngang thân cây hoa cúc vào buổi sáng sớm thì thấy các giọt nước ứ lại trên bề mặt vết cắt còn cắt vào buổi trưa thì không có hiện tượng này?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a. 

*- Mạch gỗ: 

+ Gồm các TB chết nối tiếp nhau tạo ống rỗng --> dòng nước, ion khoáng và CHC t/h từ rễ di chuyển bên trong

+ 3 động lực: lực đẩy, lực hút, lực Lk 

- Mạch rây: 

+ Gồm các TB sống, có vtrò v/c các s/p đồng hóa ở lá cũng như 1 số ion khoáng sử dụng lại đến nơi sử dụng hoặc dự trữ

+ Động lực: theo pthức tích cực

* Giải thích:

- Các tế bào xylem là các tế bào chết do:

+ Xylem có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng nên tế bào chết giúp giảm sức cản của dòng nước vận chuyển trong mạch ngược chiều trong lực

+ Xylem được cấu tạo từ các tế bào chết giúp các ống dẫn không bị vỡ vì chịu áp suất âm trong mạch do thoát hơi nước

- Các tế bào phloem là tế bào sống do:

+ Phloem có chức năng vận chuyển tích cực các chất dinh dưỡng nên cần các tế bào sống.

b. 

- Khi cắt thân cây vào buổi sáng thì xylem chịu áp suất dương do áp suất rễ gây ra nên tạo ra các giọt nước ứ

- Buổi trưa xylem chịu áp suất âm do thoát hơi nước đồng thời áp suất rễ không thể theo kịp sự thoát hơi nước tăng nên không có hiện tương ứ giọt
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Câu 2: 2điểm

a. Nêu thí nghiệm minh họa cơ chế hút bám trao đổi ở thực vật, tính thấm chọn của màng sinh chất. Giải thích?

b. Nêu các biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp cây tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ đất. Một số loài cây trước khi gieo hạt, người ta cho hạt cây nhiễm loại bào tử nấm cộng sinh với rễ cây.Việc làm này đem lại lợi ích gì cho cây trồng?Giải thích.
Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a. Thí nghiệm: Lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ rễ, rửa sạch rễ và nhúng vào dung dịch xanhmetylen. Sau một lúc lấy bộ rễ ra rửa sạch và nhúng tiếp vào dung dịch CaCl2. Quan sát dung dịch CaCl2 thấy dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh.

- Giải thích: 

+ Khi ngâm bộ rễ vào xanhmetylen ( các phân tử xanhmetylen bám trên bề mặt rễ và dừng lại không đi vào trong tế bào được vì màng sinh chất có tính thấm chọn lọc không cho xanhmetylen- là chất không cần thiết đi qua.

+ Khi nhúng bộ rễ vào dung dịch CaCl2 thì các ion Ca2+ và Cl- sẽ bị hút vào rễ và đẩy các phân tử xanhmetylen hút bám trên bề mặt rễ vào dung dịch ( dung dịch có màu xanh của xanh metylen.

b. Điều chỉnh độ pH của đất bằng cách bón vôi nếu pH của đất thấp, vì độ pH của đất ảnh hưởng đến sự hoà tan các chất khoáng trong đất nên cần điều chỉnh độ pH thích hợp cho từng loại cây. Điều chỉnh độ thoáng khí bằng các xới xáo đất thường xuyên giúp rễ cây có đủ oxi để hô hấp, giúp tăng khả năng hấp thu các ion khoáng bám trên bề mặt của keo đất. 

- Điều chỉnh độ ẩm của đất bằng cách tưới tiêu hợp lí đối với từng loại cây trồng và thích hợp với từng loại đất. Tưới quá nhiều nước có thể giảm khả năng hấp thu muối khoáng từ đất. Ví dụ, ở những vùng khô nóng, lượng nước bốc hơi quá lớn nên nếu tưới quá nhiều nước thì nước bốc hơi nhiều, để lại nhiều chất khoáng hòa tan trong nước tưới và tích tụ dần trong đất, làm tăng nồng độ muối không hòa tan của đất dẫn đến cây khó hấp thu nước và muối khoáng. 

* Lợi ích của cộng sinh giữa rễ và nấm:

-  Rễ cung cấp chất dinh dưỡng cho nấm sinh trưởng và phát triển

- Nấm sinh trưởng làm tăng bề mặt của rễ dẫn tới làm tăng hiệu quả hút nước và khoáng

- Nấm tiết ra nhiều NTST kích thích rễ sinh trưởng phân nhánh, tiết ra một số chất kháng sinh giúp bảo vệ cây khỏi tác nhân gây bệnh
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Câu 3: 2điểm

Dưới đây là sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật:


( I )( II )

    Hãy cho biết: 

a. Loài thực vật trên thuộc nhóm thực vật nào? Các chất tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 là gì và chứa bao nhiêu nguyên tử C? 

b. Quá trình này thể hiện tính thích nghi của thực vật với môi trường sống như thế nào?

c. So với 2 nhóm thực vật còn lại thì năng suất loài này cao hơn hay thấp hơn? Vì sao?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a- Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM
Các chất: 


1.  Axit oxalo axetic (AOA) chứa 4C 
    2. Axit malic (AM) chứa 4C

3. Tinh bột (CH2O)n chứa nhiều C         
 4.Photpho enol pyruvic (PEP) chứa 3C

b. Thực vật CAM có khả năng trữ nước cao (thân, lá mọng nước), hạn chế tối đa sự thoát hơi nước (lá → gai, có lớp cutin dày…), rễ đâm sâu hoặc lan rộng sát mặt đất (giúp hấp thụ nước dễ dàng): giúp cây chịu được khô hạn kéo dài.

- TV CAM có enzim photphoenolpyruvat cacboxylaza giúp cố định CO2 trong điều kienj hàm lượng CO2 thấp, O2 cao, đồng thời giữa khâu cố định và khử CO2 có khoảng cách về mặt thời gian (lấy CO2 vào ban đêm, ban ngày ánh sáng nhiệt độ cao lỗ khí đóng lại để tránh mất nước nhưng vẫn đủ nguồn CO2 để tạo chất hữu cơ)

c. Năng suất thực vật CAM thấp do sản phẩm của quá trình quang hợp tích lũy dưới dạng tinh bột lại được sử dụng lại để tái tạo chất nhận CO2 của chu trình CAM là axit photphoenolpyruvic. Nguồn chất hữu cơ dự trữ bị hao hụt →năng suất thấp hơn thực vật C3 và C4 vốn không có hiện tượng này.
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Câu 4:  2điểm

a. Hãy chọn các điều kiện theo thứ tự ưu tiên cần thiết cho hạt giống nảy mầm. Giải thích?

b. Hãy phân biệt 1 hạt lúa đang nảy mầm với 1 hạt lúa chưa nảy mầm?

c. Hãy phân biệt nhiều hạt lúa đang nảy mầm với nhiều hạt lúa chưa nảy mầm bằng 2 cách?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a) Nước --> nhiệt độ --> ôxi...

Vì: - hạt giống khô, độ ẩm thấp --> TBC ở dạng gel--> ko TĐC được

- nhiệt độ a/h đến các enzim

      - ôxi là ngliệu cho HH

b) Nhuộm KI: - Hạt chưa nảy mầm--> xanh đen

                       - Hạt nảy mầm: màu nhạt

c) Cân trong lượng tươi sau đó sấy khô --> KL kho bị giảm nhiều ở hạt nảy mầm

- Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ trong bình kín chứa hạt nảy mầm và chưa nảy mầm. Bình có hạt nảy mầm nhiệt độ cao hơn do hô hấp mạnh thải ra nhiệt.
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Câu 5: 2điểm

a. Dựa vào thuyết quang chu kì, hãy giải thích các biện pháp xử lí trong trồng trọt.

- Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn Thanh long vào mùa đông.

- Thắp đèn vào ban đêm ở các đồng Mía (Cu Ba) vào mùa đông.

- Thắp đèn vào ban đêm ở các vườn hoa Cúc vào mùa thu.

b. Nêu cơ sở của việc sử dụng phytohoocmon ngoại sinh tạo quả không hạt? 

Có những loại quả không hạt nào trong tự nhiên? Nêu nguyên nhân hình thành quả không hạt  trong tự nhiên?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Thanh long là cây ngày dài ra hoa vào mùa hè. Mùa đông Thanh long không thể ra hoa. Để Thanh Long ra hoa trái vụ vào mùa đông, phải thắp đèn ban đêm để chia đêm dài thành 2 đêm ngắn (thời gian đêm nhở hơn hoặc bằng thời gian tối tới hạn để Thanh long ra hoa).

- Mía là cây ngày ngắn ra hoa vào mùa đông, khi mía ra hoa sẽ tiêu tốn 1 lượng đường khá lớn. Để Mía không ra hoa vào mùa đông sẽ phải thắp đèn vào ban đêm để chia đêm dài thành 2 đêm ngắn (thời gian đêm nhở hơn  thời gian tối tới hạn để Mía không hoa).

- Cúc là cây ngày ngắn, vào mùa thu thắp đèn ban đêm để chia đêm dài thành 2 đêm ngắn nhằm ức chế sự ra hoa của cây cúc. Đến mùa đông cúc sẽ ra hoa.

b.*Cơ sở:

Sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh thay thế nguồn phitohoocmon của phôi hạt thì có kích thích sự sinh trưởng của bầu thành quả và khi đó sự hình thành của quả không qua thụ tinh nên quả được tạo ra không có hạt.

*Có 2 kiểu quả không hạt:

 -Quả được tạo nên không qua thụ tinh: Xảy ra nhờ sự kích thích của hạt phấn rơi trên núm nhụy nhưng không xảy ra quá trình thụ tinh.

-Quả không hạt được tạo nên qua thụ tinh sau đó phôi tiêu biến, không phát triển và có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp.

*Nguyên nhân:

Do hàm lượng auxin nội sinh cao ở trong bầu của chúng cho phép quả phát triển mà không cần hạt.
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Câu 6: 1điểm

a. Hemoglobin(Hb) được gọi là sắc tố hô hấp nhờ đặc tính nào?

b. Nhờ đặc tính và sự chênh lệch áp suất CO2 và O2, Hb có khả năng kết hợp với CO2 và O2 nhờ đó mà cung cấp O2 và lấy CO2 cho tế bào bằng các phản ứng:

I. HbCO2 → Hb + CO2

II. Hb + 4O2→ HbO8
III. HbO8 → 4O2 + Hb

IV. Hb + CO2 → HbCO2 
Hãy cho biết các phản ứng trên xảy ra ở đâu và có vai trò gì?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	1. Hemoglobin(Hb) được gọi là sắc tố hô hấp : 

Cấu tạo của phân tử: mang được 4 ptử O2 và 1 ptử CO2. Mỗi ptử Hb có 4 nhân Hem( chứa Fe++) và 1 phân tử protein là globulin; 

Là hợp chất có độ nhớt nhất định để dễ kết dính các phân tử O2 và CO2; 

Mỗi phân tử globin của Hb liên kết với 1 phân tử CO2
b. Vị trí và vai trò: 

I. HbCO2 → Hb + CO2: Xảy ra khi máu đến phổi, điều kiện PCO2 trong phổi thấp

II. Hb + 4O2→ HbO8 : Xảy ra khi máu đến phổi, điều kiện PO2 trong phổi cao

III. HbO8 → 4O2 + Hb: Xảy ra ở TB, cung cấp O2 cho TB

IV. Hb + CO2 → HbCO2 : ………….; lấy O2 của TB để chuyển về phổi.
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Câu 7: 2điểm

a. Vì sao ở  bò thường xuyên sống với một nồng độ rất thấp glucozo trong máu?

b. Giải thích tại sao ở những người bị bệnh xơ gan, viêm gan qua nghiên cứu cho thấy lượng lipit trong phân gia tăng, cơ thể thiếu nghiêm trọng các vitamin A, D, E, K, hoạt động tiêu hoá giảm sút?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a.

- Trong dạ cỏ có các VSV sống cộng sinh. Các VSV này phân hủy xenlulozo trong thức ăn, trong môi trường yếm khí đã tạo ra axit béo làm nguyên liệu cho hô hấp nội bào tức là thay thế phần lớn vai trò của glucozơ. 

- Glucozơ không còn đóng vai trò chính trong hô hấp => máu bò có nồng độ glucozo rất thấp.

b. 

+ ở người viêm gan, xơ gan sự tiết mật bị giảm sút. Trong thành phần của mật có muối mật và NaHCO3 trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hoá.

+ Muối mật có tác dụng nhũ tương hoá lipit tạo điều kiện cho enzim lipaza hoạt động phân giải, giúp hấp thu lipit và các chất hoà tan trong lipit như vitamin A, D, E, K.

+ Thiếu mật thì sự tiêu hoá giảm, sự hấp thu lipit và các vitamin tan trong dầu mỡ giảm sút, nên lipit bị đào thải trong phân, cơ thiếu các vitamin này nghiêm trọng.

+ NaHCO3 của mật góp phàn tạo môi trường kiềm để các enzim của tuỵ và ruột hoạt động.

+ Mật còn có tác dụng làm tăng nhu động ruột (giúp tiêu hoá, hấp thu tốt), kích thích tăng tiết dịch tuỵ, ức chế hoạt động của vi khuẩn, chống sự lên men thối rữa các chất ở ruột. Vì vậy thiéu mật thì hoạt động tiêu hoá giảm sút.
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Câu 8: 2điểm

a. Ở người trong  chu kỳ tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở 2 tâm thất tống đi bằng nhau và không bằng nhau trong trường hợp nào ? Giải thích?

b.  Nêu các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người. 

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a. Trong trường hợp bình thường, lượng máu hai tâm thất tống đi trong mỗi kỳ tâm thu bằng nhau, vì tuần hoàn máu thực hiện trong một vòng kín nên máu tống đi bao nhiêu thì nhận về bấy nhiêu. Theo quy luật Frank – Starlirg thì máu về tâm nhĩ nhiều sẽ chuyển đến tâm thất gây căng các cơ tim, cơ tim càng căng càng chứa nhiều máu sẽ co càng mạnh và lượng máu tống ra càng nhiều. Đây là cơ chế tự điều chỉnh của tim.

- Có thể không bằng nhau trong trường hợp bệnh lý. 

+ Nếu mỗi kỳ tâm thu máu từ tâm thất trái tống ra nhiều hơn tâm thất phải thì máu sẽ ứ lại trong các mô gây phù nề.

+ Nếu ngược lại tâm thất phải co tống lượng máu lớn so tâm thất trái tống ra vì lí do nào đó (hẹp hay hở van 2 lá…) ( gây phù phổi.

2+ Sức bơm của tim: Tim co bóp tạo áp lực đẩy máu chảy trong hệ mạch. áp lực đẩy máu giảm dần trong hệ mạch và khi đến tiểu tĩnh mạch, áp lực đẩy máu về tim còn 10 – 15 mmHg. 





+ Sức hút của tim: Khi tâm thất dãn, áp suất trong tâm thất giảm tạo ra lực hút máu từ tĩnh mạch về tim. 


+ áp suất âm trong lồng ngực: Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng làm áp suất trong khoang màng phổi càng âm hơn. 






+ Hoạt động của các cơ xương và van tĩnh mạch. Do các cơ xương quanh tĩnh mạch chân co lại ép vào thành tĩnh mạch và hoạt động của van tĩnh mạch làm máu chảy một chiều từ tĩnh mạch về tim.
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Câu 9: 2điểm

a. Nguồn gốc, chức năng của bóng xináp hóa học trong nơron? Số bóng xináp hoạt động nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố nào?

b. Vì sao các xinap hoạt động về mặt hóa học lại làm cho hệ thần kinh xử lý thông tin rất linh hoạt?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a - Bóng xináp được hình thành từ thân nơron do các thể NiS tổng hợp thành và chuyển xuống chùy xináp

- Chức năng: 

     + Chứa chất trung gian hóa học: chủ yếu là hai loại : axetylcolin và noradrenalin

     + Di chuyển và làm vỡ bong xináp ở màng trước giải phóng chất trung gian hóa học

- Số bóng xináp hoạt động phụ thuộc tần số xung thần kinh (Tần số cao ( số bóng xináp vỡ nhiều hoặc ngược lại) 

b- Xung TK dẫn truyền trên dây TK hoạt động theo nguyên tắc ko có gì hoặc tất cả( kích thích quá nhỏ--->ko dẫn truyền, kích thích tới ngưỡng--> dẫn truyền), khi xung TK chuyển từ dạng điện-->hóa, ko cần tới ngưỡng

+ Nếu xung quá nhỏ-->SL chất trung gian hóa học ít

+ Nếu xung  nhỏ-->SL chất trung gian hóa học giải phóng nhiều

- SL cúc xinap lớn: 1 nơron có thể nhận nhiều cúc xinap từ các nơron khác, đồng thời nó tạo ra rất nhiều cúc xinap tiếp cận với các nơron khác

 - Nhờ các chất trung gian hóa mà có thể tiết kiệm năng lượng và bảo vệ TK 

- Chất hoá hoc: Có thể gây hưng phấn hoặc ức chế, 1 chất nhỏ cũng đủ kích thích và truyền theo một chiều.
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Câu 10: 2điểm

a. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp là do nồng độ aldosteron cao. Nồng độ aldosteron cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Giải thích?

b. Tại sao khi uống nước nhiều lượng nước tiểu lại tăng lên?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a. Những thay đổi do nồng độ aldosteron cao: pH máu tăng, nồng độ K+ giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng và không tiết renin.
- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ tăng thải K+ vào nước tiểu. Tăng Na+ làm pH máu tăng, tăng thải K+ vào nước tiểu làm K+ trong máu giảm.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ kèm theo nước dẫn đến tăng huyết áp và tăng thể tích dịch ngoại bào.

- Huyết áp cao không gây tiết renin. Huyết áp giảm gây tăng renin, angiotensin II, Angiotensin II gây tăng aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ và nước đồng thời gây co mạch làm giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận. Ngoài ra phản ứng đông máu làm giảm mất máu.

b- Khi uống nước nhiều huyết áp sẽ tăng lên → áp suất lọc tăng → lượng nước và các chất hòa tan đi từ mao mạch máu vào xoang nang tăng lên → lượng nước tiểu đầu tăng lên. 

- Huyết áp tăng → kích thích lên thụ quan áp lực ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh → vùng dưới đồi, tuyến yên giảm tiết ADH → giảm tái hấp thu nước. 
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Câu 11: 1điểm

Dung dịch phenol có màu đỏ trong môi trường không có CO2 và có màu vàng khi trong môi trường có CO2. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh điều trên, khi có:

+ Một cốc miệng rộng chứa dung dịch phenol        

+ Một chậu cây nhỏ     

+ Một chuông thuỷ tinh kín

a) Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên sử dụng cây trong chậu là cây thuộc nhóm TV nào? Giải thích.

b) Có nên sử dụng TV CAM để làm thí nghiệm này không? Vì sao?

Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a) TN: Úp chuông thủy tinh lên 1 chậu cây và 1 lọ phênol (phenol trong lọ rộng miệng tx với kk có màu vàng). Cây QH--> sử dụng hết CO2: phenol từ màu vàng chuyển sang đỏ

b) Nên dùng TVC4 vì khi QH hấp thụ CO2 đến 0 ppm --> KQ sẽ rõ hơn.

c) Có thể dùng CA nhưng phải vào ban đêm hoặc che tối hoàn toàn --> ko nên dùng vì khó QS
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